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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 27 tháng 08 năm 2018



	THỨ
	TIẾT
	12 A1

(Huyền T)
	12 A2

(Huyền A)
	12 A3

(Thuận)
	12 C1

(Nhàn B)
	12 C2

(Châu V)
	12 C3

(Nguyên)
	12 C4

(Hằng H)
	12 C5

(Loan)
	12 C6

(Cảnh)
	12 C7

(Tú CD)
	12 C8

(Thủy L)
	11 A1

(Dũng L)
	11 A2

(Nhung L)
	11 A3

(Việt)
	11 A4

(Dũng A)
	11 A5

(Trang H)

	2
	1
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ

	
	2
	Sinh
	NgNgữ
	Thể
	Sử
	NgNgữ
	Văn
	NgNgữ
	Thể
	Tin
	C.Nghệ
	Văn
	Thể
	Hoá
	Lý
	QP
	Địa

	
	3
	Hoá
	Địa
	Văn
	Toán
	Hoá
	Toán
	C.Nghệ
	NgNgữ
	C.Nghệ
	Sinh
	Địa
	Lý
	Lý
	Hoá
	NgNgữ
	NgNgữ

	
	4
	NgNgữ
	Thể
	Toán
	Thể
	Sinh
	Toán
	Tin
	GDCD
	Lý
	NgNgữ
	Tin
	NgNgữ
	Toán
	Thể
	Địa
	GDCD

	
	5
	Địa
	Toán
	Toán
	Tin
	Toán
	Tin
	Sinh
	Lý
	NgNgữ
	Văn
	NgNgữ
	C.Nghệ
	NgNgữ
	GDCD
	Lý
	Lý

	3
	1
	Lý
	Sử
	Toán
	Văn
	Địa
	Hoá
	Sinh
	Toán
	NgNgữ
	Tin
	Toán
	NgNgữ
	Địa
	QP
	Sinh
	Lý

	
	2
	Toán
	Văn
	Lý
	NgNgữ
	NgNgữ
	Sử
	QP
	Toán
	Tin
	Toán
	Văn
	Lý
	Lý
	Địa
	GDCD
	Sinh

	
	3
	Toán
	Văn
	Tin
	Tin
	Toán
	Lý
	GDCD
	Văn
	Hoá
	Thể
	Văn
	Toán
	Sử
	C.Nghệ
	Lý
	Toán

	
	4
	Văn
	Lý
	Hoá
	Toán
	Toán
	Sinh
	Lý
	C.Nghệ
	Toán
	Hoá
	C.Nghệ
	Văn
	Văn
	Sinh
	Sử
	QP

	
	5
	Văn
	Hoá
	Sử
	Toán
	Lý
	C.Nghệ
	Toán
	Tin
	Toán
	Địa
	Tin
	Sinh
	Văn
	Toán
	Văn
	Tin

	4
	1
	Thể
	QP
	Sinh
	Toán
	Sinh
	Hoá
	Địa
	Văn
	Sử
	Lý
	Sử
	Địa
	Hoá
	Toán
	Toán
	Hoá

	
	2
	QP
	Hoá
	Hoá
	NgNgữ
	GDCD
	Sinh
	NgNgữ
	Văn
	Sinh
	Toán
	Lý
	Thể
	Toán
	Lý
	Tin
	Văn

	
	3
	Sử
	Văn
	QP
	Văn
	Văn
	Thể
	Thể
	Sinh
	GDCD
	Tin
	Sinh
	Toán
	Toán
	NgNgữ
	Thể
	Văn

	
	4
	Hoá
	Toán
	Văn
	Thể
	Văn
	NgNgữ
	Văn
	Sử
	QP
	Văn
	Thể
	Toán
	NgNgữ
	Văn
	Hoá
	Sử

	
	5
	GDCD
	Toán
	Văn
	Sử
	Hoá
	Văn
	Tin
	NgNgữ
	Văn
	NgNgữ
	Hoá
	Văn
	Văn
	Hoá
	Văn
	NgNgữ

	5
	1
	Tin
	GDCD
	Toán
	C.Nghệ
	Thể
	Thể
	Hoá
	Sinh
	Toán
	Sử
	Văn
	Toán
	QP
	Sinh
	C.Nghệ
	Thể

	
	2
	Lý
	Tin
	NgNgữ
	Sinh
	C.Nghệ
	Sử
	Toán
	Lý
	Thể
	Thể
	Sinh
	GDCD
	Văn
	Toán
	Hoá
	Toán

	
	3
	Sử
	Lý
	Tin
	Văn
	NgNgữ
	QP
	Toán
	NgNgữ
	Sử
	GDCD
	QP
	NgNgữ
	Sinh
	Toán
	NgNgữ
	Toán

	
	4
	Toán
	Sinh
	Lý
	Văn
	QP
	Toán
	Lý
	Sử
	Văn
	QP
	Lý
	Hoá
	Thể
	Văn
	Lý
	C.Nghệ

	
	5
	NgNgữ
	C.Nghệ
	Hoá
	Lý
	Tin
	GDCD
	Sử
	Toán
	Văn
	Lý
	Toán
	Sinh
	Hoá
	NgNgữ
	Sinh
	Lý

	6
	1
	C.Nghệ
	Tin
	NgNgữ
	Địa
	Văn
	NgNgữ
	Sử
	QP
	Sinh
	Toán
	Toán
	Sử
	Thể
	Hoá
	Văn
	Toán

	
	2
	Văn
	NgNgữ
	Sinh
	NgNgữ
	Thể
	Lý
	Toán
	Văn
	Văn
	Toán
	Toán
	Văn
	NgNgữ
	Thể
	Văn
	Hoá

	
	3
	Sinh
	Thể
	C.Nghệ
	GDCD
	Lý
	Văn
	NgNgữ
	Tin
	Hoá
	Văn
	Hoá
	Văn
	Toán
	Sử
	Toán
	Sinh

	
	4
	Hoá
	Toán
	Sử
	Hoá
	Toán
	Văn
	Thể
	Toán
	Lý
	Văn
	NgNgữ
	Tin
	GDCD
	NgNgữ
	Toán
	Văn

	
	5
	Tin
	Hoá
	Địa
	Lý
	Sử
	Toán
	Văn
	Hoá
	Toán
	NgNgữ
	GDCD
	Hoá
	Tin
	Tin
	NgNgữ
	NgNgữ

	7
	1
	Thể
	Sử
	NgNgữ
	QP
	Toán
	NgNgữ
	Văn
	Toán
	NgNgữ
	Sử
	Thể
	NgNgữ
	Sinh
	Văn
	Thể
	Văn

	
	2
	Toán
	Sinh
	Lý
	Toán
	Tin
	Toán
	Văn
	Địa
	Thể
	Hoá
	NgNgữ
	Lý
	NgNgữ
	Văn
	Hoá
	Hoá

	
	3
	NgNgữ
	Lý
	GDCD
	Hoá
	Văn
	Địa
	Hoá
	Thể
	Toán
	Sinh
	Sử
	QP
	Lý
	Lý
	NgNgữ
	Thể

	
	4
	Lý
	NgNgữ
	Thể
	Sinh
	Sử
	Tin
	Toán
	Hoá
	Địa
	Toán
	Toán
	Hoá
	C.Nghệ
	NgNgữ
	Toán
	NgNgữ

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL


	THỨ
	TIẾT
	11 C1

(Hiến)
	11 C2

(Thông)
	11 C3

(Ly)
	11 C4

(Sa)
	11 C5

(Hoa)
	10 A1

(Bang)
	10 A2

(Hương T)
	10 A3

(Hồng H)
	10 A4

(Thảo A)
	10 C1

(Châu Đ)
	10 C2

(Nga)
	10 C3

(Trang V)
	10 C4

(Thuỷ S)
	10 C5

(Thuỷ A)
	10 C6

(Hiền V)
	

	2
	1
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	

	
	2
	GDCD
	Địa
	NgNgữ
	NgNgữ
	Thể
	C.Nghệ
	Địa
	NgNgữ
	Lý
	Toán
	Văn
	Lý
	Toán
	Thể
	Văn
	

	
	3
	Địa
	NgNgữ
	QP
	Văn
	Văn
	Toán
	Lý
	Sinh
	NgNgữ
	Địa
	Lý
	Văn
	Văn
	NgNgữ
	Thể
	

	
	4
	Văn
	Văn
	Lý
	Sử
	NgNgữ
	NgNgữ
	Toán
	Lý
	Sinh
	NgNgữ
	C.Nghệ
	Toán
	Hoá
	Văn
	NgNgữ
	

	
	5
	NgNgữ
	Văn
	Văn
	GDCD
	Toán
	Lý
	NgNgữ
	Hoá
	Toán
	Văn
	NgNgữ
	Sử
	NgNgữ
	Văn
	Hoá
	

	3
	1
	Thể
	GDCD
	Tin
	Lý
	Văn
	Sử
	NgNgữ
	Văn
	Địa
	Tin
	Văn
	Toán
	QP
	Toán
	GDCD
	

	
	2
	Sinh
	Toán
	NgNgữ
	Văn
	Văn
	Sinh
	Hoá
	Văn
	Tin
	Lý
	Văn
	Toán
	Lý
	Toán
	QP
	

	
	3
	QP
	Toán
	GDCD
	Văn
	Hoá
	QP
	Toán
	GDCD
	Toán
	NgNgữ
	Lý
	Địa
	Sử
	Tin
	NgNgữ
	

	
	4
	Lý
	Địa
	Sinh
	Toán
	Toán
	Tin
	Sử
	Lý
	Toán
	QP
	NgNgữ
	NgNgữ
	GDCD
	Địa
	Tin
	

	
	5
	Hoá
	Lý
	C.Nghệ
	Toán
	Toán
	GDCD
	Sinh
	Địa
	Hoá
	Sử
	Tin
	Sinh
	NgNgữ
	NgNgữ
	Sử
	

	4
	1
	Văn
	QP
	Thể
	Địa
	Lý
	NgNgữ
	C.Nghệ
	Văn
	Thể
	Thể
	Toán
	Văn
	Hoá
	GDCD
	Văn
	

	
	2
	Địa
	Văn
	Địa
	NgNgữ
	Sử
	Thể
	QP
	Hoá
	NgNgữ
	Văn
	Hoá
	Văn
	Tin
	Thể
	Văn
	

	
	3
	Toán
	Hoá
	Văn
	Văn
	Văn
	Toán
	Hoá
	Thể
	Lý
	Hoá
	QP
	NgNgữ
	C.Nghệ
	Văn
	Địa
	

	
	4
	Toán
	Sinh
	Văn
	Thể
	NgNgữ
	Địa
	Tin
	NgNgữ
	Hoá
	Toán
	Địa
	Thể
	Văn
	Lý
	Tin
	

	
	5
	Sử
	NgNgữ
	Toán
	Toán
	Sinh
	Lý
	Lý
	C.Nghệ
	Tin
	NgNgữ
	Sinh
	Hoá
	Văn
	Tin
	Lý
	

	5
	1
	Toán
	Lý
	NgNgữ
	Sinh
	Toán
	Hoá
	Địa
	NgNgữ
	C.Nghệ
	Sử
	Toán
	QP
	NgNgữ
	Toán
	Lý
	

	
	2
	C.Nghệ
	Toán
	Sinh
	Hoá
	QP
	Thể
	NgNgữ
	Sử
	Toán
	Lý
	Toán
	Lý
	Địa
	Hoá
	Toán
	

	
	3
	Lý
	Hoá
	Lý
	Thể
	Lý
	NgNgữ
	Lý
	Lý
	Hoá
	GDCD
	Sử
	NgNgữ
	Thể
	Sinh
	C.Nghệ
	

	
	4
	Thể
	Sinh
	Hoá
	C.Nghệ
	NgNgữ
	Toán
	Toán
	Toán
	NgNgữ
	Hoá
	Thể
	Thể
	Lý
	NgNgữ
	Sinh
	

	
	5
	NgNgữ
	NgNgữ
	Toán
	Lý
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán
	Sử
	NgNgữ
	NgNgữ
	C.Nghệ
	Sử
	Lý
	NgNgữ
	

	6
	1
	Văn
	Toán
	Địa
	Sinh
	GDCD
	Văn
	GDCD
	NgNgữ
	Thể
	Thể
	Tin
	Địa
	Toán
	Hoá
	Văn
	

	
	2
	Văn
	Tin
	Sử
	Địa
	Hoá
	Văn
	Hoá
	Hoá
	NgNgữ
	Toán
	Địa
	Tin
	Toán
	Địa
	Toán
	

	
	3
	Tin
	Thể
	Văn
	NgNgữ
	Địa
	Hoá
	Tin
	QP
	Địa
	Toán
	Văn
	GDCD
	Địa
	Văn
	Thể
	

	
	4
	NgNgữ
	Văn
	Toán
	Hoá
	Sinh
	NgNgữ
	Thể
	Tin
	QP
	Văn
	Thể
	Toán
	Tin
	Sử
	Toán
	

	
	5
	Toán
	C.Nghệ
	Toán
	Văn
	Tin
	Lý
	Văn
	Toán
	Văn
	Văn
	Sử
	Văn
	Sinh
	Toán
	Địa
	

	7
	1
	Văn
	NgNgữ
	Hoá
	Tin
	C.Nghệ
	Địa
	Văn
	Toán
	Lý
	Sinh
	Hoá
	Hoá
	Thể
	Sử
	NgNgữ
	

	
	2
	NgNgữ
	Văn
	Văn
	Toán
	NgNgữ
	Tin
	Văn
	Thể
	GDCD
	Địa
	NgNgữ
	NgNgữ
	Toán
	NgNgữ
	Sử
	

	
	3
	Hoá
	Thể
	NgNgữ
	NgNgữ
	Địa
	Hoá
	NgNgữ
	Địa
	Văn
	Tin
	Toán
	Sử
	Văn
	C.Nghệ
	Toán
	

	
	4
	Sinh
	Sử
	Thể
	QP
	Thể
	Văn
	Thể
	Tin
	Văn
	C.Nghệ
	GDCD
	Tin
	NgNgữ
	QP
	Hoá
	

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	


